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[bookmark: _GoBack]BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM


Câu 1. Giải phương trình .


	A. 	B. 


	C. 	D. 


Câu 2. Số nghiệm của phương trình  với  là?
	A. 2.	B. 4.	C. 6.	D. 7.

Câu 3. Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình  trên đường tròn lượng giác là?




	A.  	B.  	C.  	D.  



Câu 4. Với những giá trị nào của  thì giá trị của các hàm số  và  bằng nhau?


	A.  	B.  


	C.  	D.  


Câu 5. Gọi  là nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình . Mệnh đề nào sau đây là đúng?




	A.  	B.  	C.  	D.  


Câu 6. Hỏi trên đoạn , phương trình  có tất cả bao nhiêu nghiệm?




	A.  	B.  	C.  	D. 

Câu 7. Tổng nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình  bằng:




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 8. Gọi  là nghiệm âm lớn nhất của phương trình . Mệnh đề nào sau đây là đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 9. Hỏi trên đoạn , phương trình  có bao nhiêu nghiệm?




	A. . 	B. . 	C. . 	D. .


Câu 10. Gọi  là tập nghiệm của phương trình  Mệnh đề nào sau đây là đúng?




	A.  	B.  	C. 	D. 



Câu 11. Tính tổng  các nghiệm của phương trình  trên 




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 12. Trên khoảng , phương trình  có bao nhiêu nghiệm?




	 A. . 	B. . 	C. . 	D. 


Câu 13. Tổng các nghiệm của phương trình  trên khoảng  bằng: 




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 14. Giải phương trình 


	A.  	B. 


	C.  	D. 



Câu 15. Với những giá trị nào của  thì giá trị của các hàm số  và  bằng nhau?


	A.  	B. 


	C. 	D. 


Câu 16. Số nghiệm của phương trình  trên khoảng  là?
	A. 1	B. 2.	C. 3.	D. 4.


Câu 17. Tổng các nghiệm của phương trình  trên nửa khoảng  bằng:




	 A. . 	B. . 	C. . 	D. .

Câu 18. Giải phương trình


	A. 	B. 

	C. 	D. Vô nghiệm.


Câu 19. Cho . Tính .


	A. 	B. 


	C. 	D. 

Câu 20. Phương trình nào dưới đây có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình ?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 21. Giải phương trình  


	A. 	B. 


	C. 	D. 


Câu 22. Tìm tất các các giá trị thực của tham số  để phương trình  có nghiệm.




	A.  	B.  	C.  	D.  


Câu 23. Tìm tất các các giá trị thực của tham số  để phương trình  vô nghiệm.


	A.  	B. 


	C. 		D. 


Câu 24. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để phương trình  có nghiệm?
	A. 1. 	B. 2. 	C. 3. 	D. Vô số.





Câu 25. Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số  để phương trình  có nghiệm. Tính tổng  của các phần tử trong 




	A. 	B. 	C. 	D. 

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI



Câu 1. Giải phương trình .


	A. 	B. 


	C. 	D. 

Lời giải. Phương trình 

 Chọn D.


Câu 2. Số nghiệm của phương trình  với  là?
	A. 2.	B. 4.	C. 6.	D. 7.

Lời giải. Phương trình 




 Xét nghiệm  Vì 




 Xét nghiệm  Vì 


Vậy có tất cả 4 nghiệm thỏa mãn bài toán. Chọn B.

Cách 2 (CASIO). Ta có 



Chuyển máy về chế độ DEG, dùng chức năng TABLE nhập hàm  với các thiết lập . Quan sát bảng giá trị của  ta suy ra phương trình đã cho có 4 nghiệm.

Câu 3. Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình  trên đường tròn lượng giác là?




	A.  	B.  	C.  	D.  
Lời giải. 

Phương trình 

Biểu diễn nghiệm  trên đường tròn lượng giác ta được 2 vị trí (hình 1).

Biểu diễn nghiệm  trên đường tròn lượng giác ta được 2 vị trí (hình 2).
Hình 1
O

 
O

 

 

 

 

 
Hình 2

Vậy có tất cả 4 vị trí biểu diễn các nghiệm các nghiệm của phương trình. Chọn C.


Cách trắc nghiệm. Ta đưa về dạng  số vị trí biểu diễn trên đường tròn lượng giác là .

 Xét  có 2 vị trí biểu diễn.

 Xét  có 2 vị trí biểu diễn.
Nhận xét. Cách trắc nghiệm tuy nhanh nhưng cẩn thận các vị trí có thể trùng nhau.



Câu 4. Với những giá trị nào của  thì giá trị của các hàm số  và  bằng nhau?


	A.  	B.  


	C.  	D.  

Lời giải. Xét phương trình hoành độ giao điểm: 

 Chọn B.


Câu 5. Gọi  là nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình . Mệnh đề nào sau đây là đúng?




	A.  	B.  	C.  	D.  

Lời giải. Điều kiện: 

Phương trình 



Cho .

Do đó nghiệm dương nhỏ nhất ứng với  Chọn D.


Câu 6. Hỏi trên đoạn , phương trình  có tất cả bao nhiêu nghiệm?




	A.  	B.  	C.  	D. 

Lời giải. Phương trình 

Theo giả thiết 





Vậy có tất cả  giá trị nguyên của  tương úng với có  nghiệm thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chọn D.

Câu 7. Tổng nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình  bằng:




	A. .	B. .	C. .	D. .

Lời giải. Ta có 



TH1. Với 

TH2. Với 



So sánh bốn nghiệm ta được nghiệm âm lớn nhất là  và nghiệm dương nhỏ nhất là . Khi đó tổng hai nghiệm này bằng .Chọn B.


Câu 8. Gọi  là nghiệm âm lớn nhất của phương trình . Mệnh đề nào sau đây là đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải. Ta có ..



TH1. Với 

TH2. Với 

So sánh hai nghiệm ta được nghiệm âm lớn nhất của phương trình là  
Chọn C.


Câu 9. Hỏi trên đoạn , phương trình  có bao nhiêu nghiệm?




	A. . 	B. . 	C. . 	D. .

Lời giải. Phương trình 


 Với . Vì 




 Với  Vì 


Vậy có tất cả 3 nghiệm thỏa mãn. Chọn B.



Cách 2 (CASIO). Dùng chức năng TABLE nhập hàm  với các thiết lập . Ta thấy  đổi dấu 3 lần nên có 3 nghiệm.
Cách 3. Dùng đường tròn lượng giác
O

 

 

 





Vẽ đường tròn lượng giác và biểu diễn cung từ  đến .  Tiếp theo ta kẻ đường thẳng .  Nhìn hình vẽ ta thấy đường thẳng  cắt cung lượng giác vừa vẽ tại 3 điểm.


Câu 10. Gọi  là tập nghiệm của phương trình  Mệnh đề nào sau đây là đúng?




	A.  	B.  	C. 	D. 

Lời giải. Ta có 

 



Nhận thấy  (do ứng với  của nghiệm ). Chọn A.



Câu 11. Tính tổng  các nghiệm của phương trình  trên 




	A. 	B. 	C. 	D. 

Lời giải. Ta có 

.


Vì , suy ra 


Từ đó suy ra các nghiệm của phương trình trên đoạn  là 
Chọn A.  


Câu 12. Trên khoảng , phương trình  có bao nhiêu nghiệm?




	 A. . 	B. . 	C. . 	D. 

Lời giải. Ta có 




Vì , suy ra 


Vậy phương trình đã cho có  nghiệm trên khoảng  Chọn A.




Câu 13. Tổng các nghiệm của phương trình  trên khoảng  bằng: 




	A. 	B. 	C. 	D. 

Lời giải. Ta có 

Do 

 Chọn B.

Câu 14. Giải phương trình 


	A.  	B. 


	C.  	D. 

Lời giải. Ta có 

 Chọn A.



Câu 15. Với những giá trị nào của  thì giá trị của các hàm số  và  bằng nhau?


	A.  	B. 


	C. 	D. 

Lời giải. Điều kiện: 

Xét phương trình hoành độ giao điểm: 



Đối chiếu điều kiện, ta cần có 

Vậy phương trình có nghiệm  Chọn D.


Câu 16. Số nghiệm của phương trình  trên khoảng  là?
	A. 1	B. 2.	C. 3.	D. 4.

Lời giải. Ta có 

Do  Chọn B.


Câu 17. Tổng các nghiệm của phương trình  trên nửa khoảng  bằng:




	 A. . 	B. . 	C. . 	D. .

Lời giải. Ta có 


Vì , suy ra .


Suy ra các nghiệm của phương trình trên  là  

Suy ra  Chọn B.

Câu 18. Giải phương trình


	A. 	B. 

	C. 	D. Vô nghiệm.

Lời giải. Điều kiện:  

Phương trình 


Đối chiếu điều kiện, ta thấy nghiệm  không thỏa mãn 
Vậy phương trình đã cho vô nghiệm. Chọn D. 


Câu 19. Cho . Tính .


	A. 	B. 


	C. 	D. 

Lời giải. Phương trình 



Suy ra 

Do đó  Chọn C.

Câu 20. Phương trình nào dưới đây có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình ?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Lời giải. Ta có 

Xét đáp án C, ta có  Chọn C.





Cách 2. Ta có đẳng thức  Kết hợp với giả thiết , ta được . Vậy hai phương trình  và  là tương đương.


Câu 21. Giải phương trình  


	A. 	B. 


	C. 	D. 

Lời giải. Điều kiện: 

Phương trình 

 Chọn C.


Câu 22. Tìm tất các các giá trị thực của tham số  để phương trình  có nghiệm.




	A.  	B.  	C.  	D.  


Lời giải. Với mọi  ta luôn có . 


Do đó, phương trình  có nghiệm khi và chỉ khi  Chọn C.


Câu 23. Tìm tất các các giá trị thực của tham số  để phương trình  vô nghiệm.


	A.  	B. 


	C. 		D. 

Lời giải. Áp dụng điều kiện có nghiệm của phương trình .

 Phương trình có nghiệm khi .

 Phương trình vô nghiệm khi .

Phương trình 


Do đó, phương trình  vô nghiệm  Chọn A.


Câu 24. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để phương trình  có nghiệm?
	A. 1. 	B. 2. 	C. 3. 	D. Vô số.

Lời giải. Áp dụng điều kiện có nghiệm của phương trình .

 Phương trình có nghiệm khi .

 Phương trình vô nghiệm khi .


Do đó, phương trình  có nghiệm khi và chỉ khi 

. Chọn C.





Câu 25. Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số  để phương trình  có nghiệm. Tính tổng  của các phần tử trong 




	A. 	B. 	C. 	D. 

Lời giải. Phương trình 

Phương trình có nghiệm 

 Chọn D.



hoc357.edu.vn | Trang 

image2.wmf
(

)

 .

p

=Î

¢

xkk


image47.wmf
4


oleObject47.bin

image48.wmf
5


oleObject48.bin

image49.wmf
X


oleObject49.bin

image50.wmf
0

cos15sin.

2

æö

+=

ç÷

èø

x

x


oleObject50.bin

image51.wmf
0

290.

Î

X


oleObject51.bin

oleObject2.bin

image52.wmf
0

20.

Î

X


oleObject52.bin

image53.wmf
0

220.

Î

X


oleObject53.bin

image54.wmf
0

240.

Î

X


oleObject54.bin

image55.wmf
T


oleObject55.bin

image56.wmf
sin2cos0

-=

xx


oleObject56.bin

image3.wmf
(

)

23

 .

32

pp

=+Î

¢

k

xk


image57.wmf
[

]

0;2.

p


oleObject57.bin

image58.wmf
3.

p

=

T


oleObject58.bin

image59.wmf
5

.

2

p

=

T


oleObject59.bin

image60.wmf
2.

p

=

T


oleObject60.bin

image61.wmf
.

p

=

T


oleObject61.bin

oleObject3.bin

image62.wmf
;2

2

p

p

æö

ç÷

èø


oleObject62.bin

image63.wmf
cos2sin

6

p

æö

-=

ç÷

èø

xx


oleObject63.bin

image64.wmf
3


oleObject64.bin

image65.wmf
4


oleObject65.bin

image66.wmf
5


oleObject66.bin

image4.wmf
(

)

 .

3

p

p

=+Î

¢

xkk


image67.wmf
2.


oleObject67.bin

image68.wmf
(

)

0

tan2151

-=

x


oleObject68.bin

image69.wmf
(

)

00

90;90

-


oleObject69.bin

image70.wmf
0

0.


oleObject70.bin

image71.wmf
0

30.

-


oleObject71.bin

oleObject4.bin

image72.wmf
0

30.


oleObject72.bin

image73.wmf
0

60.

-


oleObject73.bin

image74.wmf
(

)

cot313.

-=-

x


oleObject74.bin

image75.wmf
(

)

15

 .

3183

pp

=++Î

¢

xkk


oleObject75.bin

image76.wmf
(

)

1

 .

3183

pp

=++Î

¢

xkk


oleObject76.bin

image5.wmf
(

)

3

 .

22

pp

=+Î

¢

k

xk


image77.wmf
(

)

5

 .

183

pp

=+Î

¢

xkk


oleObject77.bin

image78.wmf
(

)

1

 .

36

p

p

=-+Î

¢

xkk


oleObject78.bin

image79.wmf
x


oleObject79.bin

image80.wmf
tan

4

p

æö

=-

ç÷

èø

yx


oleObject80.bin

image81.wmf
tan2

=

yx


oleObject81.bin

oleObject5.bin

image82.wmf
(

)

 .

42

pp

=+Î

¢

xkk


oleObject82.bin

image83.wmf
(

)

 .

123

pp

=+Î

¢

xkk


oleObject83.bin

image84.wmf
(

)

 .

12

p

p

=+Î

¢

xkk


oleObject84.bin

image85.wmf
31

 ; ,.

1232

pp

+

æö

=+¹Î

ç÷

èø

¢

m

xkkkm


oleObject85.bin

image86.wmf
3

tantan

11

p

=

x


oleObject86.bin

image6.wmf
(

)

0

3

sin240

2

-=

x


image87.wmf
;2

4

p

p

æö

ç÷

èø


oleObject87.bin

image88.wmf
tan5tan0

-=

xx


oleObject88.bin

image89.wmf
[

)

0;

p


oleObject89.bin

image90.wmf
p


oleObject90.bin

image91.wmf
3

2

p


oleObject91.bin

oleObject6.bin

image92.wmf
2

p


oleObject92.bin

image93.wmf
5

2

p


oleObject93.bin

image94.wmf
tan3.cot21.

=

xx


oleObject94.bin

image95.wmf
(

)

 .

2

p

=Î

¢

xkk


oleObject95.bin

image96.wmf
(

)

 .

42

pp

=-+Î

¢

xkk


oleObject96.bin

image7.wmf
00

180180

-££

x


image97.wmf
(

)

 .

p

=Î

¢

xkk


oleObject97.bin

image98.wmf
tan10

2

p

æö

+-=

ç÷

èø

x


oleObject98.bin

image99.wmf
sin2

6

p

æö

-

ç÷

èø

x


oleObject99.bin

image100.wmf
1

sin2.

62

p

æö

-=-

ç÷

èø

x


oleObject100.bin

image101.wmf
3

sin2.

62

p

æö

-=

ç÷

èø

x


oleObject101.bin

oleObject7.bin

image102.wmf
3

sin2.

62

p

æö

-=-

ç÷

èø

x


oleObject102.bin

image103.wmf
1

sin2.

62

p

æö

-=

ç÷

èø

x


oleObject103.bin

image104.wmf
tan1

=

x


oleObject104.bin

image105.wmf
2

sin

2

=

x


oleObject105.bin

image106.wmf
2

cos

2

=

x


oleObject106.bin

image8.wmf
1

sin2

32

p

æö

+=

ç÷

èø

x


image107.wmf
cot1

=

x


oleObject107.bin

image108.wmf
2

cot1

=

x


oleObject108.bin

image109.wmf
cos2tan0.

=

xx


oleObject109.bin

image110.wmf
(

)

 .

2

p

=Î

¢

xkk


oleObject110.bin

image111.wmf
(

)

 .

2

p

p

p

é

=+

ê

Î

ê

=

ë

¢

xk

k

xk


oleObject111.bin

oleObject8.bin

image112.wmf
(

)

 .

42

pp

p

é

=+

ê

Î

ê

=

ë

¢

xk

k

xk


oleObject112.bin

image113.wmf
(

)

 .

2

p

p

=+Î

¢

xkk


oleObject113.bin

image114.wmf
m


oleObject114.bin

image115.wmf
sin

=

xm


oleObject115.bin

image116.wmf
1.

£

m


oleObject116.bin

image9.wmf
1.


image117.wmf
1.

³-

m


oleObject117.bin

image118.wmf
11.

-££

m


oleObject118.bin

image119.wmf
1.

£-

m


oleObject119.bin

image120.wmf
m


oleObject120.bin

image121.wmf
cos0

-=

xm


oleObject121.bin

oleObject9.bin

image122.wmf
(

)

(

)

;11;.

Î-¥-È+¥

m


oleObject122.bin

image123.wmf
(

)

1;.

Î+¥

m


oleObject123.bin

image124.wmf
[

]

1;1.

Î-

m


oleObject124.bin

image125.wmf
(

)

;1.

Î-¥-

m


oleObject125.bin

image126.wmf
m


oleObject126.bin

image10.wmf
2.


image127.wmf
cos1

=+

xm


oleObject127.bin

image128.wmf
S


oleObject128.bin

image129.wmf
m


oleObject129.bin

image130.wmf
cos22

3

p

æö

--=

ç÷

èø

xm


oleObject130.bin

image131.wmf
T


oleObject131.bin

oleObject10.bin

image132.wmf
.

S


oleObject132.bin

image133.wmf
6.

=

T


oleObject133.bin

image134.wmf
3.

=

T


oleObject134.bin

image135.wmf
2.

=-

T


oleObject135.bin

image136.wmf
6.

=-

T


oleObject136.bin

image11.wmf
4.


image137.wmf
2

sin0

33

p

æö

-=

ç÷

èø

x


oleObject137.bin

image138.wmf
(

)

 .

p

=Î

¢

xkk


oleObject138.bin

image139.wmf
(

)

23

 .

32

pp

=+Î

¢

k

xk


oleObject139.bin

image140.wmf
(

)

 .

3

p

p

=+Î

¢

xkk


oleObject140.bin

image141.wmf
(

)

3

 .

22

pp

=+Î

¢

k

xk


oleObject141.bin

oleObject11.bin

image142.wmf
22

sin0

3333

pp

p

æö

-=Û-=

ç÷

èø

xx

k


oleObject142.bin

image143.wmf
(

)

23

 .

3322

ppp

p

Û=+Û=+Î

¢

xk

kxk


oleObject143.bin

image144.wmf
(

)

0

3

sin240

2

-=

x


oleObject144.bin

image145.wmf
00

180180

-££

x


oleObject145.bin

image146.wmf
(

)

(

)

000

3

sin240sin240sin60

2

-=Û-=

xx


oleObject146.bin

image12.wmf
6.


image147.wmf
0000000

00000000

24060360210036050180

.

24018060360216036080180

ééé

-=+=+=+

ÛÛÛ

êêê

-=-+=+=+

ëëë

xkxkxk

xkxkxk


oleObject147.bin

image148.wmf
00

50180.

=+

xk


oleObject148.bin

image149.wmf
000000

18018018050180180

-££¾¾®-£+£

xk


oleObject149.bin

image150.wmf
0

0

1130

2313

.

1818

050

Î

é

=-®=-

Û-££¾¾¾®

ê

=®=

ë

¢

k

kx

k

kx


oleObject150.bin

image151.wmf
00

80180.

=+

xk


oleObject151.bin

oleObject12.bin

image152.wmf
000000

18018018080180180

-££¾¾®-£+£

xk


oleObject152.bin

image153.wmf
0

0

1100

135

.

99

080

Î

é

=-®=-

Û-££¾¾¾®

ê

=®=

ë

¢

k

kx

k

kx


oleObject153.bin

image154.wmf
0000

1801803602360.

-££¾¾®-££

xx


oleObject154.bin

image155.wmf
(

)

(

)

3

sin240

2

=--

fXX


oleObject155.bin

image156.wmf
Start360, End360, Step40

=-==


oleObject156.bin

image13.wmf
x


image157.wmf
(

)

fX


oleObject157.bin

image158.wmf
1

sin2

32

p

æö

+=

ç÷

èø

x


oleObject158.bin

image159.wmf
1.


oleObject159.bin

image160.wmf
2.


oleObject160.bin

image161.wmf
4.


oleObject161.bin

oleObject13.bin

image162.wmf
6.


oleObject162.bin

image163.wmf
(

)

22

36

12

sin2sin.

36

22

364

pp

p

p

p

pp

ppp

ppp

é

é

+=+

=-+

ê

ê

æö

Û+=ÛÛÎ

ê

ê

ç÷

èø

ê

ê

+=-+=+

ê

ê

ë

ë

¢

xk

xk

xk

xkxk


oleObject163.bin

image164.wmf
12

p

p

=-+

xk


oleObject164.bin

image165.wmf
4

p

p

=+

xk


oleObject165.bin

image166.wmf
4

p


oleObject166.bin

image14.wmf
sin3

=

yx


image167.wmf
12

p

-


oleObject167.bin

image168.wmf
sin


oleObject168.bin

image169.wmf
cos


oleObject169.bin

oleObject170.bin

oleObject171.bin

image1660.wmf
4

p


oleObject172.bin

oleObject14.bin

image1670.wmf
12

p

-


oleObject173.bin

image1680.wmf
sin


oleObject174.bin

image1690.wmf
cos


oleObject175.bin

oleObject176.bin

oleObject177.bin

image170.wmf
2

p

a

=+¾¾®

xk

n


oleObject178.bin

image15.wmf
sin

=

yx


image171.wmf
n


oleObject179.bin

image172.wmf
2

12122

ppp

p

=-+Û=-+¾¾®

xkxk


oleObject180.bin

image173.wmf
2

442

ppp

p

=+Û=+¾¾®

xkxk


oleObject181.bin

image174.wmf
x


oleObject182.bin

image175.wmf
sin3

=

yx


oleObject183.bin

oleObject15.bin

image176.wmf
sin

=

yx


oleObject184.bin

image177.wmf
(

)

2

 .

2

4

p

p

p

=

é

ê

Î

ê

=+

ë

¢

xk

k

xk


oleObject185.bin

image178.wmf
(

)

 .

42

p

pp

=

é

ê

Î

ê

=+

ë

¢

xk

k

xk


oleObject186.bin

image179.wmf
(

)

.

4

p

=Î

¢

xkk


oleObject187.bin

image180.wmf
(

)

.

2

p

=Î

¢

xkk


oleObject188.bin

image16.wmf
(

)

2

 .

2

4

p

p

p

=

é

ê

Î

ê

=+

ë

¢

xk

k

xk


image181.wmf
sin3sin

=

xx


oleObject189.bin

image182.wmf
(

)

32

 .

32

42

p

p

pp

pp

=

é

=+

é

ê

ÛÛÎ

ê

ê

=-+

=+

ë

ë

¢

xk

xxk

k

xxk

xk


oleObject190.bin

image183.wmf
0

x


oleObject191.bin

image184.wmf
2cos2

0

1sin2

=

-

x

x


oleObject192.bin

image185.wmf
0

0;.

4

p

æö

Î

ç÷

èø

x


oleObject193.bin

oleObject16.bin

image186.wmf
0

;.

42

pp

éù

Î

êú

ëû

x


oleObject194.bin

image187.wmf
0

3

;.

24

pp

æö

Î

ç÷

èø

x


oleObject195.bin

image188.wmf
0

3

;.

4

p

p

éù

Î

êú

ëû

x


oleObject196.bin

image189.wmf
1sin20sin21.

-¹Û¹

xx


oleObject197.bin

image190.wmf
(

)

(

)

22

sin2cos21

sin21

2cos2

0cos20

1sin2

sin21

loaïi

thoûa maõn

+=

é

=

=Û=¾¾¾¾¾¾®

ê

-

=-

ê

ë

xx

x

x

x

x

x


oleObject198.bin

image17.wmf
(

)

 .

42

p

pp

=

é

ê

Î

ê

=+

ë

¢

xk

k

xk


image191.wmf
(

)

sin2122 .

24

pp

pp

Û=-Û=-+Û=-+Î

¢

xxkxkk


oleObject199.bin

image192.wmf
1

0

44

p

p

-+>¾¾®>

kk


oleObject200.bin

image193.wmf
33

1;.

44

pp

p

éù

=®=Î

êú

ëû

kx


oleObject201.bin

image194.wmf
[

]

2017;2017

-


oleObject202.bin

image195.wmf
(

)

(

)

sin1sin20

+-=

xx


oleObject203.bin

oleObject17.bin

image196.wmf
4034.


oleObject204.bin

image197.wmf
4035.


oleObject205.bin

image198.wmf
641.


oleObject206.bin

image199.wmf
642.


oleObject207.bin

image200.wmf
(

)

(

)

sin1

sin12.

2

sin2vo nghiem

p

p

=-

é

ÛÛ=-Û=-+Î

ê

=

ê

ë

¢

x

xxkk

x


oleObject208.bin

image18.wmf
(

)

.

4

p

=Î

¢

xkk


image201.wmf
20172017

22

201722017

222

pp

p

p

pp

-++

-£-+£Û££

kk


oleObject209.bin

image202.wmf
{

}

xap xi

320,765321,265320;319;...;321.

Î

¾¾¾®-££¾¾¾®Î--

¢

k

kk


oleObject210.bin

image203.wmf
642


oleObject211.bin

image204.wmf
k


oleObject212.bin

image205.wmf
642


oleObject213.bin

oleObject18.bin

image206.wmf
3

sin3

42

p

æö

-=

ç÷

èø

x


oleObject214.bin

image207.wmf
9

p


oleObject215.bin

image208.wmf
6

p

-


oleObject216.bin

image209.wmf
6

p


oleObject217.bin

image210.wmf
9

p

-


oleObject218.bin

image19.wmf
(

)

.

2

p

=Î

¢

xkk


image211.wmf
32

3

43

sin3sin3sin

4243

32

43

pp

p

ppp

pp

pp

é

-=+

ê

æöæö

-=Û-=Û

ê

ç÷ç÷

èøèø

ê

-=-+

ê

ë

xk

xx

xk


oleObject219.bin

image212.wmf
(

)

72

7

32

363

12

 .

11112

32

12363

pp

p

p

ppp

p

é

é

=+

=+

ê

ê

ÛÛÎ

ê

ê

ê

ê

=+=+

ê

ê

ë

ë

¢

k

x

xk

k

k

xkx


oleObject220.bin

image213.wmf
min

Cho

max

77

00

72

2436

.

717

363

01

2436

p

pp

p

é

>Û>-Þ=®=

ê

=+¾¾®

ê

ê

<Û<-Þ=-®=-

ê

ë

xkkx

k

x

xkkx


oleObject221.bin

image214.wmf
min

Cho

max

1111

00

112

2436

.

1113

363

01

2436

p

pp

p

é

>Û>-Þ=®=

ê

=+¾¾®

ê

ê

<Û<-Þ=-®=-

ê

ë

xkkx

k

x

xkkx


oleObject222.bin

image215.wmf
13

36

p

=-

x


oleObject223.bin

oleObject19.bin

image216.wmf
7

36

p

=

x


oleObject224.bin

image217.wmf
137

36366

ppp

-+=-


oleObject225.bin

image218.wmf
0

x


oleObject226.bin

image219.wmf
(

)

0

3

cos545

2

-=

x


oleObject227.bin

image220.wmf
(

)

00

0

30;0

Î-

x


oleObject228.bin

image20.wmf
0

x


image221.wmf
(

)

00

0

45;30

Î--

x


oleObject229.bin

image222.wmf
(

)

00

0

60;45

Î--

x


oleObject230.bin

image223.wmf
(

)

00

0

90;60

Î--

x


oleObject231.bin

image224.wmf
(

)

0000

0000

5753601572

 .

515360372

éé

=+=+

ÛÛÎ

êê

=+=+

ëë

¢

xkxk

k

xkxk


oleObject232.bin

image225.wmf
000

max

5

15720157.

24

=+<Û<-Þ=-®=-

xkkkx


oleObject233.bin

oleObject20.bin

image226.wmf
000

max

1

3720169.

24

=+<Û<-Þ=-Þ=-

xkkkx


oleObject234.bin

image227.wmf
0

57.

=-

x


oleObject235.bin

image228.wmf
;2

2

p

p

éù

-

êú

ëû


oleObject236.bin

image229.wmf
13

cos

14

=

x


oleObject237.bin

image230.wmf
2


oleObject238.bin

image21.wmf
2cos2

0

1sin2

=

-

x

x


image231.wmf
3


oleObject239.bin

image232.wmf
4


oleObject240.bin

image233.wmf
5


oleObject241.bin

image234.wmf
(

)

1313

cosarccos2 .

1414

p

=Û=±+Î

¢

xxkk


oleObject242.bin

image235.wmf
13

arccos2

14

p

=+

xk


oleObject243.bin

oleObject21.bin

image236.wmf
13

;2arccos22

2214

pp

ppp

éù

Î-¾¾®-£+£

êú

ëû

xk


oleObject244.bin

image237.wmf
CASIO

xapxi

13

0,31050,93940arccos.

14

Î

¾¾¾®-££¾¾¾®=¾¾®=

¢

k

kkx


oleObject245.bin

image238.wmf
13

arccos2.

14

p

=-+

xk


oleObject246.bin

image239.wmf
13

;2arccos22

2214

pp

ppp

éù

Î-¾¾®-£-+£

êú

ëû

xk


oleObject247.bin

image240.wmf
{

}

CASIO

xapxi

1313

0,18941,06050;1arccos;arccos2.

1414

p

Î

ìü

¾¾¾®-££¾¾¾®Î¾¾®Î--+

íý

îþ

¢

k

kkxk


oleObject248.bin

image22.wmf
0

0;.

4

p

æö

Î

ç÷

èø

x


image241.wmf
(

)

13

cos

14

=-

fXX


oleObject249.bin

image242.wmf
Start, End2, Step

27

pp

p

=-==


oleObject250.bin

image243.wmf
(

)

fX


oleObject251.bin

image244.wmf
sin


oleObject252.bin

image245.wmf
13

14

x

=


oleObject253.bin

oleObject22.bin

image246.wmf
cos


oleObject254.bin

image2440.wmf
sin


oleObject255.bin

image2450.wmf
13

14

x

=


oleObject256.bin

image2460.wmf
cos


oleObject257.bin

image247.wmf
2

p

-


oleObject258.bin

image23.wmf
0

;.

42

pp

éù

Î

êú

ëû

x


image248.wmf
2

p


oleObject259.bin

image249.wmf
13

14

=

x


oleObject260.bin

image250.wmf
13

14

=

x


oleObject261.bin

image251.wmf
X


oleObject262.bin

image252.wmf
0

cos15sin.

2

æö

+=

ç÷

èø

x

x


oleObject263.bin

oleObject23.bin

image253.wmf
0

290.

Î

X


oleObject264.bin

image254.wmf
0

20.

Î

X


oleObject265.bin

image255.wmf
0

220.

Î

X


oleObject266.bin

image256.wmf
0

240.

Î

X


oleObject267.bin

image257.wmf
(

)

000

cos15sincos15cos90

22

æöæö

+=Û+=-

ç÷ç÷

èøèø

xx

xx


oleObject268.bin

image24.wmf
0

3

;.

24

pp

æö

Î

ç÷

èø

x


image258.wmf
(

)

(

)

000

00

0

000

1590360

50240

2

 .

210720

1590360

2

é

+=-+

ê

é

=+

ÛÛÎ

ê

ê

=-

ê

ë

+=--+

ê

ë

¢

x

xk

xk

k

x

xk

xk


oleObject269.bin

image259.wmf
0

290

Î

X


oleObject270.bin

image260.wmf
1

=

k


oleObject271.bin

image261.wmf
00

50240

=+

xk


oleObject272.bin

image262.wmf
T


oleObject273.bin

oleObject24.bin

image263.wmf
sin2cos0

-=

xx


oleObject274.bin

image264.wmf
[

]

0;2.

p


oleObject275.bin

image265.wmf
3.

p

=

T


oleObject276.bin

image266.wmf
5

.

2

p

=

T


oleObject277.bin

image267.wmf
2.

p

=

T


oleObject278.bin

image25.wmf
0

3

;.

4

p

p

éù

Î

êú

ëû

x


image268.wmf
.

p

=

T


oleObject279.bin

image269.wmf
sin2cos0sin2cossin2sin

2

p

æö

-=Û=Û=-

ç÷

èø

xxxxxx


oleObject280.bin

image270.wmf
2

22

2

63

22

2

2

2

p

pp

p

p

p

pp

p

é

é

=-+

=+

ê

ê

ê

ÛÛ

ê

æö

ê

ê

=--+

=+

ç÷

ê

ê

ë

èø

ë

k

xxk

x

xxk

xk


oleObject281.bin

image271.wmf
[

]

0;2

p

Î

x


oleObject282.bin

image272.wmf
{

}

{

}

2

111

02

0;1;2

63

44

.

13

0

022

44

2

pp

p

p

pp

é

é

£+£

-££ÞÎ

ê

ê

Û

ê

ê

ê

ê

-££ÞÎ

£+£

ê

ê

ë

ë

k

kk

kk

k


oleObject283.bin

oleObject25.bin

image273.wmf
[

]

0;2

p


oleObject284.bin

image274.wmf
53

;;;3.

6622

pppp

p

®=

T


oleObject285.bin

image275.wmf
;2

2

p

p

æö

ç÷

èø


oleObject286.bin

image276.wmf
cos2sin

6

p

æö

-=

ç÷

èø

xx


oleObject287.bin

image277.wmf
3


oleObject288.bin

image26.wmf
[

]

2017;2017

-


image278.wmf
4


oleObject289.bin

image279.wmf
5


oleObject290.bin

image280.wmf
2.


oleObject291.bin

image281.wmf
cos2sincos2cos

662

ppp

æöæöæö

-=Û-=-

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø

xxxx


oleObject292.bin

image282.wmf
(

)

22

2

62

3

 .

22

22

62

93

pp

p

p

p

pp

pp

p

é

é

-=-+

=--

ê

ê

ê

ÛÛÎ

ê

æö

ê

ê

-=--+

=-

ç÷

ê

ê

ë

èø

ë

¢

xxk

xk

k

k

xxk

x


oleObject293.bin

oleObject26.bin

image283.wmf
;2

2

p

p

æö

Î

ç÷

èø

x


oleObject294.bin

image284.wmf
{

}

75

221

23612

.

2285

22;1

293312

pp

pp

ppp

p

Î

Î

éé

<--<-£<-¾¾¾®=-

êê

Û

êê

êê

<-<-£<-¾¾¾®=--

êê

ëë

¢

¢

k

k

kkk

k

kk


oleObject295.bin

image285.wmf
3


oleObject296.bin

image286.wmf
;2.

2

p

p

æö

ç÷

èø


oleObject297.bin

image287.wmf
(

)

0

tan2151

-=

x


oleObject298.bin

image27.wmf
(

)

(

)

sin1sin20

+-=

xx


image288.wmf
(

)

00

90;90

-


oleObject299.bin

image289.wmf
0

0.


oleObject300.bin

image290.wmf
0

30.

-


oleObject301.bin

image291.wmf
0

30.


oleObject302.bin

image292.wmf
0

60.

-


oleObject303.bin

oleObject27.bin

image293.wmf
(

)

(

)

000000

tan2151215451803090 .

-=Û-=+Û=+Î

¢

xxkxkk


oleObject304.bin

image294.wmf
(

)

000000

42

90;9090309090

33

Î-¾¾®-<+<Û-<<

xkk


oleObject305.bin

image295.wmf
0

000

0

160

603030.

030

Î

é

=-®=-

¾¾¾®¾¾®-+=-

ê

=®=

ë

¢

k

kx

kx


oleObject306.bin

image296.wmf
(

)

cot313.

-=-

x


oleObject307.bin

image297.wmf
(

)

15

 .

3183

pp

=++Î

¢

xkk


oleObject308.bin

image28.wmf
4034.


image298.wmf
(

)

1

 .

3183

pp

=++Î

¢

xkk


oleObject309.bin

image299.wmf
(

)

5

 .

183

pp

=+Î

¢

xkk


oleObject310.bin

image300.wmf
(

)

1

 .

36

p

p

=-+Î

¢

xkk


oleObject311.bin

image301.wmf
(

)

(

)

cot313cot31cot

6

p

æö

-=-Û-=-

ç÷

èø

xx


oleObject312.bin

image302.wmf
(

)

1

115

31 .

63183318

pppp

p

=

Û-=-+Û=-+Î¾¾®=+

¢

k

xkxkkx


oleObject313.bin

oleObject28.bin

image303.wmf
x


oleObject314.bin

image304.wmf
tan

4

p

æö

=-

ç÷

èø

yx


oleObject315.bin

image305.wmf
tan2

=

yx


oleObject316.bin

image306.wmf
(

)

 .

42

pp

=+Î

¢

xkk


oleObject317.bin

image307.wmf
(

)

 .

123

pp

=+Î

¢

xkk


oleObject318.bin

image29.wmf
4035.


image308.wmf
(

)

 .

12

p

p

=+Î

¢

xkk


oleObject319.bin

image309.wmf
31

 ; ,.

1232

pp

+

æö

=+¹Î

ç÷

èø

¢

m

xkkkm


oleObject320.bin

image310.wmf
cos0

4

.

4

42

cos20

42

p

p

p

pp

pp

ì

ì

æö

¹--

ï

-¹

ïï

ç÷

ÛÛ¹+

èø

íí

ïï

¹+

¹

î

ï

î

xm

x

xm

xm

x


oleObject321.bin

image311.wmf
tan2tan

4

p

æö

=-

ç÷

èø

xx


oleObject322.bin

image312.wmf
(

)

2 .

4123

ppp

p

Û=-+Û=+Î

¢

xxkxkk


oleObject323.bin

oleObject29.bin

image313.wmf
(

)

31

 , .

123422

pppp

+

+¹+Û¹Î

¢

m

kmkkm


oleObject324.bin

image314.wmf
31

 ; ,.

1232

pp

+

æö

=+¹Î

ç÷

èø

¢

m

xkkkm


oleObject325.bin

image315.wmf
3

tantan

11

p

=

x


oleObject326.bin

image316.wmf
;2

4

p

p

æö

ç÷

èø


oleObject327.bin

image317.wmf
(

)

33

tantan .

1111

pp

p

=Û=+Î

¢

xxkk


oleObject328.bin

image30.wmf
641.


image318.wmf
{

}

CASIO

xap xi

3

;220,0271,720;1.

4411

ppp

ppp

Î

æö

Î®<+<¾¾¾®-<<¾¾¾®Î

ç÷

èø

¢

k

xkkk


oleObject329.bin

image319.wmf
tan5tan0

-=

xx


oleObject330.bin

image320.wmf
[

)

0;

p


oleObject331.bin

image321.wmf
p


oleObject332.bin

image322.wmf
3

2

p


oleObject333.bin

oleObject30.bin

image323.wmf
2

p


oleObject334.bin

image324.wmf
5

2

p


oleObject335.bin

image325.wmf
(

)

tan5tan0tan5tan5 .

4

p

p

-=Û=Û=+Û=Î

¢

k

xxxxxxkxk


oleObject336.bin

image326.wmf
[

)

0;

p

Î

x


oleObject337.bin

image327.wmf
{

}

0040;1;2;3

4

p

p

Î

£<Û£<¾¾¾®=

¢

k

k

kk


oleObject338.bin

image31.wmf
642.


image328.wmf
[

)

0;

p


oleObject339.bin

image329.wmf
3

0;;;.

424

ppp

ìü

íý

îþ


oleObject340.bin

image330.wmf
33

0.

4242

pppp

+++=


oleObject341.bin

image331.wmf
tan3.cot21.

=

xx


oleObject342.bin

image332.wmf
(

)

 .

2

p

=Î

¢

xkk


oleObject343.bin

oleObject31.bin

image333.wmf
(

)

 .

42

pp

=-+Î

¢

xkk


oleObject344.bin

image334.wmf
(

)

 .

p

=Î

¢

xkk


oleObject345.bin

image335.wmf
(

)

cos30

63

 .

sin20

2

pp

p

ì

¹+

ï

¹

ì

ï

ÛÎ

íí

¹

î

ï

¹

ï

î

¢

xk

x

k

x

xk


oleObject346.bin

image336.wmf
(

)

1

tan3tan3tan232 .

cot2

pp

Û=Û=Û=+Û=Î

¢

xxxxxkxkk

x


oleObject347.bin

image337.wmf
p

=

xk


oleObject348.bin

image32.wmf
3

sin3

42

p

æö

-=

ç÷

èø

x


image338.wmf
.

2

p

¹

xk


oleObject349.bin

image339.wmf
tan10

2

p

æö

+-=

ç÷

èø

x


oleObject350.bin

image340.wmf
sin2

6

p

æö

-

ç÷

èø

x


oleObject351.bin

image341.wmf
1

sin2.

62

p

æö

-=-

ç÷

èø

x


oleObject352.bin

image342.wmf
3

sin2.

62

p

æö

-=

ç÷

èø

x


oleObject353.bin

oleObject32.bin

image343.wmf
3

sin2.

62

p

æö

-=-

ç÷

èø

x


oleObject354.bin

image344.wmf
1

sin2.

62

p

æö

-=

ç÷

èø

x


oleObject355.bin

image345.wmf
tan10tan1

22

pp

æöæö

+-=Û+=

ç÷ç÷

èøèø

xx


oleObject356.bin

image346.wmf
(

)

 .

244

ppp

pp

Û+=+Û=-+Î

¢

xkxkk


oleObject357.bin

image347.wmf
(

)

2

2222 .

263

ppp

pp

=-+¾¾®-=-+Î

¢

xkxkk


oleObject358.bin

image33.wmf
9

p


image348.wmf
223

sin2sin2sin .

6332

ppp

p

æöæöæö

-=-+=-=-

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø

xk


oleObject359.bin

image349.wmf
tan1

=

x


oleObject360.bin

image350.wmf
2

sin

2

=

x


oleObject361.bin

image351.wmf
2

cos

2

=

x


oleObject362.bin

image352.wmf
cot1

=

x


oleObject363.bin

oleObject33.bin

image353.wmf
2

cot1

=

x


oleObject364.bin

image354.wmf
(

)

tan1 .

4

p

p

=Û=+Î

¢

xxkk


oleObject365.bin

image355.wmf
(

)

cot1 .

4

p

p

=Û=+Î

¢

xxkk


oleObject366.bin

image356.wmf
1

cot.

tan

=

x

x


oleObject367.bin

image357.wmf
tan1

=

x


oleObject368.bin

image34.wmf
6

p

-


image358.wmf
cot1

=

x


oleObject369.bin

image359.wmf
tan1

=

x


oleObject370.bin

image360.wmf
cot1

=

x


oleObject371.bin

image361.wmf
cos2tan0.

=

xx


oleObject372.bin

image362.wmf
(

)

 .

2

p

=Î

¢

xkk


oleObject373.bin

oleObject34.bin

image363.wmf
(

)

 .

2

p

p

p

é

=+

ê

Î

ê

=

ë

¢

xk

k

xk


oleObject374.bin

image364.wmf
(

)

 .

42

pp

p

é

=+

ê

Î

ê

=

ë

¢

xk

k

xk


oleObject375.bin

image365.wmf
(

)

 .

2

p

p

=+Î

¢

xkk


oleObject376.bin

image366.wmf
(

)

cos0 .

2

p

p

¹Û¹+Î

¢

xxkk


oleObject377.bin

image367.wmf
cos20

cos2tan0

tan0

=

é

=Û

ê

=

ë

x

xx

x


oleObject378.bin

image35.wmf
6

p


image368.wmf
(

)

(

)

(

)

2

42

 .

2

thoûa maõn

thoûa maõn

pp

p

p

p

p

é

é

=+

=+

ê

ê

ÛÛÎ

ê

ê

=

=

ê

ë

ë

¢

xk

xk

k

xk

xk


oleObject379.bin

image369.wmf
m


oleObject380.bin

image370.wmf
sin

=

xm


oleObject381.bin

image371.wmf
1.

£

m


oleObject382.bin

image372.wmf
1.

³-

m


oleObject383.bin

oleObject35.bin

image373.wmf
11.

-££

m


oleObject384.bin

image374.wmf
1.

£-

m


oleObject385.bin

image375.wmf
,

Î

¡

x


oleObject386.bin

image376.wmf
1sin1

-££

x


oleObject387.bin

image377.wmf
sin

=

xm


oleObject388.bin

image36.wmf
9

p

-


image378.wmf
11.

-££

m


oleObject389.bin

image379.wmf
m


oleObject390.bin

image380.wmf
cos0

-=

xm


oleObject391.bin

image381.wmf
(

)

(

)

;11;.

Î-¥-È+¥

m


oleObject392.bin

image382.wmf
(

)

1;.

Î+¥

m


oleObject393.bin

oleObject36.bin

image383.wmf
[

]

1;1.

Î-

m


oleObject394.bin

image384.wmf
(

)

;1.

Î-¥-

m


oleObject395.bin

image385.wmf
cos

=

xa


oleObject396.bin

image386.wmf
1

£

a


oleObject397.bin

image387.wmf
1

>

a


oleObject398.bin

image1.wmf
2

sin0

33

p

æö

-=

ç÷

èø

x


image37.wmf
0

x


image388.wmf
cos0cos.

-=Û=

xmxm


oleObject399.bin

image389.wmf
cos

=

xm


oleObject400.bin

image390.wmf
1

1.

1

<-

é

Û>Û

ê

>

ë

m

m

m


oleObject401.bin

image391.wmf
m


oleObject402.bin

image392.wmf
cos1

=+

xm


oleObject403.bin

oleObject37.bin

image393.wmf
cos

=

xa


oleObject404.bin

image394.wmf
1

£

a


oleObject405.bin

image395.wmf
1

>

a


oleObject406.bin

image396.wmf
cos1

=+

xm


oleObject407.bin

image397.wmf
11

+£

m


oleObject408.bin

image38.wmf
(

)

0

3

cos545

2

-=

x


image398.wmf
{

}

111202;1;0

Î

Û-£+£Û-££¾¾¾®Î--

¢

m

mmm


oleObject409.bin

image399.wmf
S


oleObject410.bin

image400.wmf
m


oleObject411.bin

image401.wmf
cos22

3

p

æö

--=

ç÷

èø

xm


oleObject412.bin

image402.wmf
T


oleObject413.bin

oleObject38.bin

image403.wmf
.

S


oleObject414.bin

image404.wmf
6.

=

T


oleObject415.bin

image405.wmf
3.

=

T


oleObject416.bin

image406.wmf
2.

=-

T


oleObject417.bin

image407.wmf
6.

=-

T


oleObject418.bin

image39.wmf
(

)

00

0

30;0

Î-

x


image408.wmf
cos22cos22.

33

pp

æöæö

--=Û-=+

ç÷ç÷

èøèø

xmxm


oleObject419.bin

image409.wmf
12131

Û-£+£Û-££-

mm


oleObject420.bin

image410.wmf
{

}

(

)

(

)

(

)

3;2;13216.

Î

¾¾¾®=---¾¾®=-+-+-=-

¢

m

ST


oleObject421.bin

oleObject39.bin

image40.wmf
(

)

00

0

45;30

Î--

x


oleObject40.bin

image41.wmf
(

)

00

0

60;45

Î--

x


oleObject41.bin

oleObject1.bin

image42.wmf
(

)

00

0

90;60

Î--

x


oleObject42.bin

image43.wmf
;2

2

p

p

éù

-

êú

ëû


oleObject43.bin

image44.wmf
13

cos

14

=

x


oleObject44.bin

image45.wmf
2


oleObject45.bin

image46.wmf
3


oleObject46.bin

